
LAB_103 - Nhà H

STT Ngày sinh Nơi sinh Giới tính Dân tộc Ghi chú

1 Hồ Thị Thu Ly 05/07/1985 Quảng Ngãi Nữ Kinh

2 Nguyễn Thị Phương Na 09/01/1995 Quảng Ngãi Nữ Kinh

3 Võ Thị Mai Trang 30/11/1976 Quảng Ngãi Nữ Kinh

4 Hoàng Đức Mạnh 06/05/2000 Quảng Ngãi Nam Kinh

5 Đinh Thị Như Quỳnh 14/09/2005 Quảng Ngãi Nữ Kinh

6 Lê Thị Lâm 29/07/2005 Bình Phước Nữ Kinh

7 Nguyễn Huy Hoàng 19/10/2005 Quảng Ngãi Nam Kinh

8 Phạm Văn Bình 07/06/1977 Quảng Ngãi Nam H're

9 Nguyễn Minh Hằng 10/04/2002 Quảng Ngãi Nữ Kinh

10 Võ Cao Anh Khoa 25/06/1985 Bình Định Nam Kinh

11 Hồ Văn Nam 30/09/2003 Quảng Ngãi Nam Kinh

12 Đỗ Huỳnh Minh Phú 29/05/2003 Quảng Ngãi Nam Kinh

13 Nguyễn Thị Kim Anh 22/03/2003 Quảng Ngãi Nữ Kinh

14 Tân Thị Thúy My 01/10/2002 Quảng Ngãi Nữ Kinh

15 Phạm Thị Thùy Trang 04/01/2003 Quảng Ngãi Nữ Kinh

16 Bùi Nữ Hồng Thúy 26/06/2003 Quảng Ngãi Nữ Kinh

17 Trần Thị Mỹ Linh 14/06/2001 Quảng Ngãi Nữ Kinh

18 Võ Thị Sương 18/07/1994 Quảng Ngãi Nữ Kinh

19 Huỳnh Thị Như Hoa 16/07/2003 Quảng Ngãi Nữ Kinh

20 Nguyễn Thảo Nguyên 12/04/2004 Quảng Ngãi Nữ Kinh

21 Trần Thị Hoa Đăng 08/08/1996 Quảng Ngãi Nữ Kinh

22 Phạm Thị Diễm My 12/03/2000 Quảng Ngãi Nữ Kinh

23 Trịnh Thị Mỹ 08/04/1997 Quảng Ngãi Nữ Kinh

24 Nguyễn Thị Ngọc Linh 13/10/2006 Quảng Nam Nữ Kinh

25 Võ Thị Luyến 27/07/1979 Quảng Nam Nữ Kinh

26 Nguyễn Thị Phi Yến 16/10/1993 Quảng Ngãi Nữ Kinh

27 Bùi Thị Hiền My 06/07/1987 Quảng Ngãi Nữ Kinh

28 Đinh Văn Ngọc 08/04/1990 Quảng Ngãi Nam H're

29 Hồ Thị Hoa 26/01/2002 Quảng Ngãi Nữ Co

30 Hồ Ô Rin 08/02/2004 Quảng Ngãi Nam Co

31 Hồ Thị Viên 03/01/2003 Quảng Ngãi Nữ Co

32 Phạm Thị Thanh Tuyền 09/03/2003 Quảng Ngãi Nữ H're
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33 Hồ Thị Kim Thư 30/12/2003 Quảng Ngãi Nữ Co

34 Trần Ngọc Bảo Trân 30/09/2003 Quảng Ngãi Nữ Kinh

35 Trương Thị Mỹ Hiệu 24/04/2005 Quảng Ngãi Nữ Kinh

36 Lê Thị Thúy Liễu 12/12/1980 Quảng Ngãi Nữ Kinh

37 Trịnh Thị Kim Vân 12/01/1971 Quảng Ngãi Nữ Kinh

Danh sách này có:       thí sinh.



LAB_102 - Nhà H

STT Ngày sinh Nơi sinh Giới tính Dân tộc Ghi chú

1 Đinh Thị Mỹ Linh 20/01/2003 Quảng Ngãi Nữ H're

2 Nguyễn Đăng Lắm 01/02/1989 Quảng Ngãi Nam Kinh

3 Bùi Nguyễn Thị Tố Uyên 10/07/2005 Quảng Nam Nữ Kinh

4 Bùi Ngọc Tửu 30/12/2005 Quảng Ngãi Nam Kinh

5 Phạm Thị Trường Giang 08/09/2005 Quảng Ngãi Nữ Kinh

6 Nguyễn Thị Khánh Chi 14/01/1985 Quảng Ngãi Nữ Kinh

7 Huỳnh Tấn Hoanh 05/03/1983 Quảng Ngãi Nam Kinh

8 Đặng Thị Diễm Phương 08/03/1981 Quảng Ngãi Nữ Kinh

9 Nguyễn Thị Thu Yến 03/02/1998 Quảng Ngãi Nữ Kinh

10 Dương Thị Lệ Hòa 19/09/2005 TP. HCM Nữ Kinh

11 Nguyễn Quang Hợp 15/02/1981 Quảng Ngãi Nam Kinh

12 Nguyễn Thế Nhân 25/08/1989 Quảng Ngãi Nam Kinh

13 Cao Mỹ Linh 09/03/1994 Quảng Ngãi Nữ Kinh

14 Đặng Đình Huy 11/12/1979 Quảng Ngãi Nam Kinh

15 Nguyễn Thanh Tùng 22/08/1989 Quảng Ngãi Nam Kinh

16 Trần Minh Khánh 04/06/1977 Quảng Ngãi Nam Kinh

17 Huỳnh Dương Huy 10/01/1991 Quảng Ngãi Nam Kinh

18 Lê Ngọc Tiên 20/09/2002 Quảng Ngãi Nam Kinh

19 Tôn Quang Huy 01/07/1999 Quảng Ngãi Nam Kinh

20 Nguyễn Thị Lệ Thu 09/09/1990 Quảng Ngãi Nữ Kinh

21 Hồ Thị Thúy Nhiên 16/10/2003 Quảng Ngãi Nữ Co

22 Huỳnh Trung Hiếu 22/10/2005 Quảng Ngãi Nam Kinh

23 Y Anh 05/05/2005 Kon Tum Nữ K'dong

24 Phạm Thị Ngọc Tiển 19/04/1975 Quảng Ngãi Nữ Kinh

25 La Hồng Hạnh 27/04/2004 Quảng Ngãi Nữ Kinh

26 Dương Thị Nhân Hậu 17/07/2004 Quảng Ngãi Nữ Kinh

27 Trương Thị Hồng Hạnh 01/11/2004 Quảng Ngãi Nữ Kinh

28 Trần Thị Mỹ Hiền 30/07/1975 Quảng Ngãi Nữ Kinh

29 Cao Văn Lân 26/12/1995 Quảng Ngãi Nam Kinh

30 Lê Hạ Phương Uyên 10/06/2002 Quảng Ngãi Nữ Kinh

31 Trần Ngọc Phước 26/04/1992 Quảng Ngãi Nam Kinh

32 Ngô Hương Giang 26/05/2004 Quảng Ngãi Nữ Kinh
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33 Bùi Thị Kim Pha 26/01/2001 Quảng Ngãi Nữ Kinh

34 Trương Nguyễn Nhất Thiên 10/11/1996 Quảng Ngãi Nữ Kinh

35 Phạm Văn Thinh 11/04/1986 Quảng Ngãi Nam H're

36 Nguyễn Đình Hùng 22/03/1971 Quảng Ngãi Nam Kinh

37 Nguyễn Thị Lệ 02/12/1990 Quảng Ngãi Nữ Kinh

38 Nguyễn Tuyết Mai 06/05/1985 Gia Lai Nữ Kinh

Danh sách này có:       thí sinh.


